Mẫu TN01

	GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

QUẬN/HUYỆN: …………………………..……

TỰ VIỆN: ………………………………………

……………………………………………….….
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




LÝ LỊCH TĂNG NI
(sử dụng in Giấy Chứng nhận Tăng Ni thuộc danh bộ Phật Giáo TP.HCM)

1. Thế danh (chữ in hoa): 

2. Pháp danh (chữ in hoa): 
Phẩm vị:


3. Ngày/tháng/năm sinh:
Tại:

4. CMND/CCCD số:
Ngày/Nơi cấp:

5. Quê quán:
Dân tộc:

6. CNTN số:
Ngày/Nơi cấp:

7. Điện thoại:
Email:
Zalo:
 
8. Ngày/tháng/năm xuất gia:

9. Nơi xuất gia (ghi rõ tên Tự viện và địa chỉ):
 

10. Hệ phái:
 
11. Bổn sư (ghi rõ pháp danh và phẩm vị): 

Địa chỉ (ghi rõ tên Tự viện):

12. Y Chỉ sư (ghi rõ phẩm vị và pháp danh): 

Địa chỉ (ghi rõ tên Tự viện):

13. Địa chỉ thường trú (ghi rõ tên Tự viện):

14. Hiện tu học (ghi rõ tên Tự viện và địa chỉ):

15. Thọ giới: 

· Sa di/Sa di ni:

· Ngày/tháng/ năm thọ giới:
 

· Nơi thọ giới:

· Thức xoa ma na:

· Ngày/tháng/ năm thọ giới:

· Nơi thọ giới: 

· Tỳ kheo/Tỳ kheo ni:
· Ngày/tháng/năm thọ giới:


·  Nơi thọ giới:

16. Trình độ thế học:

· Ngày/tháng/năm tốt nghiệp:


· Cấp bậc:
Ngành:

· Trường, Viện:

· Trình độ Phật học:

· Ngày/tháng/năm tốt nghiệp:

· Cấp bậc:
Ngành:

· Trường, Viện:

· Cổ ngữ:

17. Sinh ngữ:

18. Chức vụ hiện tại nơi trú xứ:

19. Chức vụ hiện trong Giáo hội:

20. Chuyển sinh hoạt Phật sự/hoạt động tôn giáo: 
· Nơi đi:


21. Nơi đến:

22. Khen thưởng:

23. Kỷ luật:

24. Họ và tên Cha:

· Năm sinh:

· Địa chỉ:

· Nghề nghiệp:

25. Họ và tên Mẹ:

· Năm sinh:

· Địa chỉ:

· Nghề nghiệp:

26. Họ, tên, nghề nghiệp, chỗ ở hiện tại của anh, chị, em trong gia đình:

27. Quá trình tham gia công tác các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chức vụ hiện tại, hoặc các Cơ quan đoàn thể (nếu có):



Ngày   …   tháng   …   năm 20   … 

Người khai

(ký tên, ghi rõ pháp danh và thế danh) 

………………………………………………………
………………………………………………………
XÁC NHẬN CỦA TRỤ TRÌ

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

……………………….., ngày   …   tháng   …   năm 20   …

TRỤ TRÌ

(ký tên & đóng dấu)

…………………………………………………


XÁC NHẬN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN

QUẬN / HUYỆN: ……………………………
Số :  . . .  /XN-BTS

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

……………………….., ngày   …   tháng   …   năm 20   …
TM. THƯỜNG TRỰC

(ký tên & đóng dấu)

…………………………………………………




Ảnh 3x4





(chụp chính diện, Tăng mặc áo tràng nâu, 


Ni mặc áo tràng lam)
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